TIN HỌC 11


Tiết 10: KIỂM TRA MỘT TIẾT

I. Mục tiêu
 - Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh sau khi học xong chương I, II.

 - Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải một số bài tập.

II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Đề kiểm tra.

2. Học sinh: Kiến thức để làm bài.

III. Tổ chức các hoạt động học tập
1. Ổn định tổ chức lớp:
 2. Ma trận đề kiểm tra
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng 

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	Tự luận
	TNKQ
	Tự luận
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	Một số khái niệm về LTvà NGLT
	Câu 3

 0.25 đ
	
	
	
	
	Câu 1

3 đ 
	
	2

3.25đ

	Chương trình đơn giản
	1,5

0.5 đ
	
	2,4,6,7,8,9,10

1.75
	Câu 3

1.5 đ
	
	Câu 2

3 đ
	
	11

6.75 đ

	Tổng 
	3

0.75 đ
	
	7 câu

1.75 đ
	1 câu

1.5đ
	
	2 câu

6 đ
	
	13

10đ 


3. Nội dung đề kiểm tra:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TIN HỌC 11

Họ và Tên: .........................................................................................Lơp: ...........

 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khai báo nào là đúng trong các khai báo sau:

A. Var <x,y>: Real;
B. Var x;i: char;
C. Var: x,i: integer;
D. Var x,i: boolean;

Câu 2: Để tính diện tích S của hình tròn có bán kính r, cách khai báo S nào dưới đây là hợp lý nhất?

A. Var S: Boolean;
B. Var S: Real;
C. Var S: Integer;
D. Var S: Longint;

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Chương trình là dãy các lệnh được tổ chức theo các qui tắc được xác định bởi một ngôn ngữ lập trình cụ thể

B. Mọi bài toán đều có chương trình để giải trên máy tính

C. Nếu chương trình nguồn có lỗi cú pháp thì chương trình đích cũng có lỗi cú pháp.

D. Trong chế độ thông dịch mỗi câu lệnh của chương trình nguồn được dịch thành một câu lệnh của chương trình đích

Câu 4: x := 10; y := 20; writeln(‘x + y’);

Kết quả ra màn hình sẽ là gì?

A. 20
B. 30
C. 10
D. x+y

Câu 5: Thủ tục nào dưới đây cho phép nhập dữ liệu vào từ bàn phím

A. Readln;
B. Clrscr;
C. Readln(a,b)
D. Write(a,b);

Câu 6: Câu8: Hãy chọn những biểu diễn hằng trong những biểu diễn dưới đây:

A. '678ca'
B. Begin
C. True
D. 7.A

Câu 7: Giá trị của biểu thức 40 div 3 mod (2*3) là:

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 8: Chương trình sau cho kết quả gì?

var a, b, m : integer;

begin

a:= 5; b:= 4;  m:= sqrt(a+b);    writeln(‘m = ’, m : 2 : 1);

readln

end.

A. 9.0
B. 3.0
C. Báo lỗi
D. 5
Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình pascal với câu lệnh như sau: ( a là một biến kiểu thực)

a:=2009;

writeln(‘Ket qua la:’,a:8:3) ;

sẽ ghi ra màn hình?

A. Ket qua la :2009
B. Ket qua la: 2009.000

C. 2009.000
D. 2009

Câu 10: Cho biểu thức lôgic sau: (m mod  3 <>0) and (m div 1000 >0). Với giá trị nào của m thì biểu thức trên trả về giá trị là True?

A. 65
B. 1101
C. 987
D. 1300

PHẦN II: TỰ  LUẬN

Câu 1: Chuyển đổi các biểu diễn dưới đây sang dạng tương ứng trong Pascal:

a) x3+y3 
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b) ey + 
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Câu 2: Lập trình giải quyết các bài toán sau:

Cho số nguyên N co 3 chữ số. Sử dụng các phép toán div va mod tính tổng các chữ số của N. Dữ liệu vào nhập từ bàn phím, kết quả đưa ra màn hình.

Câu 3: Cho một đoạn chương trình sau đây:

Var i,j,k: integer;

     x,y: real;B: boolean;

     Begin

        I:=4; j:=21; x:=94.55;

     Readln;

    End.

        Hãy xác định giá trị của các phép gán sau:

a) k:= i*j;

b) y:=x+i;

c) y:=j*j;

d) i:=i+j;

e) B:=(i<j);
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